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QUAY

KÍCH THƯỚC XE

Ghi chú: Kích thước với góc nghiêng cần là -1,5 .
O

... Động cơ diesel



BẢNG BIỂU ĐỒ TẢI

A: Chiều dài cần (m)
B: Bán kính tải (m)

C: Góc nghiêng cần khi mang tải (   )
D: Góc nghiêng cần tối thiểu (   ) với chiều dài cần tương ứng (không tải)

C: Góc nghiêng cần khi mang tải (  )
R: Bán kính tải (m)
W: Sức nâng cho phép (Đơn vị: x 1000kg)

CẦN CHÍNH Đơn vị: x1,000kg

Đơn vị: x1,000kgCẦN PHỤ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,3m) - Quay 360 độ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,3m) - Quay 360 độ
47.0m Cần chính + 10.1m Cần phụ 47.0m Cần chính + 17.7m Cần phụ

Tỉ lệ đẩy cần

Mode đẩy cần

Mode đẩy cần

Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 5

Sức nâng khi góc nghiêng cần 0  trên chân chống tầm rộng 7.3 m - Quay 360  (Đơn vị: x1,000 kg)




